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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 209.065.160.023 18.428.014.037USDTỔNG TRỊ GIÁ

 596.109.286 1.728.687 75.110.002Tấn 1 Lúa mì  258.526

 1.123.920.107 3.691.438 144.248.062Tấn 2 Ngô  550.636

 686.463.814 68.950.484USD 3 Dầu mỡ động thực vật

 2.166.445.816 176.268.809USD 4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 553.296.197 34.655.639USD 5 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 4.564.138.455 369.677.373USD 6 Hóa chất

 4.850.243.613 385.590.095USD 7 Sản phẩm hóa chất

 5.396.545.210 3.201.939 440.218.384Tấn 8 Chất dẻo nguyên liệu  268.147

 5.519.451.054 458.921.442USD 9 Sản phẩm từ chất dẻo

 958.072.270 503.720 83.653.443Tấn 10 Cao su  43.281

 748.169.686 67.504.016USD 11 Gỗ và sản phẩm gỗ

 791.210.622 758.085 68.202.283Tấn 12 Giấy các loại  64.410

 617.794.819 50.818.627USD 13 Sản phẩm từ giấy

 1.988.236.842 917.756 181.358.442Tấn 14 Bông các loại  90.965

 1.485.676.805 573.741 133.331.642Tấn 15 Xơ, sợi dệt các loại  54.644

 7.480.543.831 619.198.005USD 16 Vải các loại

 4.173.530.900 361.784.861USD 17 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 4.029.742.778 3.852.095 359.812.563Tấn 18 Sắt thép các loại:  371.084

 29.648.465 25.710 1.482.578Tấn  547- Phôi thép

 3.565.761.911 286.972.643USD 19 Sản phẩm từ sắt thép

 5.161.633.147 1.117.008 442.134.121Tấn 20 Kim loại thường khác:  96.036

 2.616.125.717 311.121 221.124.757Tấn  24.397- Đồng

 1.938.660.478 174.267.807USD 21 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 80.402.430.711 7.381.129.663USD 22 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 940.996.413 77.068.311USD 23 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 8.016.526.571 645.981.006USD 24 Điện thoại các loại và linh kiện

 27.489.089.900 2.353.581.907USD 25 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 2.156.637.763 194.520.049USD 26 Dây điện và dây cáp điện

 2.010.150.150 149.951.808USD 27 Linh kiện, phụ tùng ô tô



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 113.808.276 6.721.925USD 28 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 29.539.872.598 2.636.380.625USD 29 Hàng hóa khác
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